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Phụ lục II
HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI
(Kèm theo Thông tư số 119/2026/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN
	STT
	Tên sổ kế toán
	Mẫu số

	1
	Sổ cái tài khoản
	S01/NN

	2
	Sổ chi tiết các tài khoản
	S02/NN



















 (
Mẫu số: S01/NN
(K
èm 
theo Thông tư số
 119
/20
26
/TT-BTC
 
ngày 18 tháng 8 năm 2026 
của 
Bộ trưởng 
Bộ Tài chính)
)II. BIỂU MẪU SỔ KẾ TOÁN


	BỘ TÀI CHÍNH
CỤC QUẢN LÝ NỢ VÀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	


SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Tài khoản: ....................  
Năm: ............................
                                                                                 
	Ngày, tháng ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	Số hiệu tài khoản đối ứng
	Số tiền

	
	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	
	Nợ
	Có

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2

	
	
	
	- Số dư đầu năm
- Điều chỉnh số dư đầu năm
	
	
	

	
	
	
	- Số phát sinh trong tháng
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Cộng số phát sinh tháng
	x
	
	

	
	
	
	- Số dư cuối tháng
	x
	
	

	
	
	
	- Cộng lũy kế từ đầu năm
	x
	
	


- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ:	.......
	
	
	Ngày ... tháng ... năm......

	NGƯỜI LẬP SỔ
	NGƯỜI KIỂM SOÁT
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	          (Ký, họ tên) 
	(Ký, họ tên) 
	(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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 (
Mẫu số: S02/NN
(K
èm 
theo Thông tư số
 119
/20
26
/TT-BTC
 
ngày 18 tháng 8 năm 2026 
của 
Bộ trưởng 
Bộ Tài chính)
)
	BỘ TÀI CHÍNH
CỤC QUẢN LÝ NỢ VÀ
KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
 Năm:.........................
 Tên tài khoản: ....................Số hiệu: .....................

	Mã tài khoản kế toán
	Mã loại hình vay
	Mã nhà tài trợ
	Mã đơn vị quan hệ vay nợ
	Mã khoản vay



	Ngày, tháng ghi sổ
	Chứng từ
	
Diễn giải
	Tài khoản đối ứng
	Số phát sinh
	Số dư

	
	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	- Số dư đầu năm
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Điều chỉnh số dư đầu năm
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Số phát sinh trong tháng
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Cộng phát sinh tháng 
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Số dư cuối tháng
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Cộng lũy kế từ đầu năm 
	
	
	
	
	


    - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang 	
    - Ngày mở sổ: 	
	
	
	   Ngày ... tháng ... năm......

	NGƯỜI LẬP SỔ
	NGƯỜI KIỂM SOÁT
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)
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III. PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ KẾ TOÁN
SỔ CÁI TÀI KHOẢN
(Mẫu số S01/NN)
1. Mục đích
Sổ này sử dụng để ghi chép các nghiệp vụ vay và trả nợ vay phát sinh theo tài khoản kế toán phục vụ cho việc lập báo cáo về tình hình vay và trả nợ nước ngoài của Chính phủ.
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ 
- Mỗi tài khoản sử dụng một hoặc một số trang Sổ Cái. 
Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ. 
Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng để ghi sổ.
Cột D: Diễn giải tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh. 
Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng với tài khoản này.
Cột 1, 2: Ghi số tiền ghi Nợ hoặc ghi Có của nghiệp vụ kinh tế.
Hàng tháng cộng số phát sinh Nợ, phát sinh Có và tính số lũy kế từ đầu năm. 
Điều chỉnh số dư đầu năm: Phản ánh các khoản điều chỉnh số dư năm trước mang sang do điều chỉnh số liệu báo cáo năm trước sau khi đã khóa sổ chuyển số dư (nếu có). 
Số liệu trên Sổ Cái sử dụng để lập Bảng cân đối tài khoản nợ nước ngoài và các báo cáo về tình hình vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ.


SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
(Mẫu số S02/NN)
1. Mục đích
Sổ này dùng chung cho một số tài khoản chưa có thiết kế mẫu sổ riêng.
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ
Mỗi tài khoản được mở một sổ chi tiết theo các mã hạch toán chi tiết phục vụ yêu cầu quản lý. Cục QLN và KTĐN căn cứ vào thực tế theo các mã chi tiết để mở sổ chi tiết phù hợp với tổ chức hoạt động đúng với yêu cầu cung cấp thông tin về quản lý khoản vay nước ngoài của Chính phủ.
Căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế toán để phản ánh vào sổ kế toán.
Ghi số dư đầu năm và điều chỉnh số dư đầu năm trong trường hợp có phát sinh điều chỉnh số dư năm trước mang sang do điều chỉnh số liệu báo cáo năm trước sau khi đã khóa sổ chuyển số dư (nếu có).
- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ. 
- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ kế toán dùng để ghi sổ.
- Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của chứng từ.
- Cột E: Ghi tài khoản đối ứng.
- Cột 1, 2: Ghi số tiền phát sinh Nợ, phát sinh Có.
- Cuối tháng cộng số phát sinh, tính số dư nếu dư Nợ ghi vào Cột 3 hoặc dư Có ghi vào Cột 4.
  Cuối năm cộng lũy kế phát sinh từ đầu năm.





